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MÔN TOÁN - LỚP 5 (Đề số 8) 

 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh vào đáp án đúng: 

Câu 1. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 40% so với số học 

sinh cả lớp. Số học sinh nam của lớp là: 

A. 24 học sinh B. 16 học sinh C. 100 học sinh D. 56 học sinh 

Câu 2. Một hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 23 cm, diện tích bằng 92 cm2. Độ 

dài chiều cao của hình thang là : 

A. 3 cm B. 4 cm C. 8 cm D. 12 cm 

Câu 3. Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm là: 

A. 78,5 dm2 B. 196,25 dm2 C. 7,85 dm2 D. 19,625 dm2 

Câu 4. Một hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam 

giác là: 

A. 5cm B. 30cm C. 45cm D. 60cm 

Câu 5. Phần không được tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình bên? 

 

A. 6% B. 75% C. 60% D. 2 
% 
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Câu 6. Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 100 cm2, diện tích toàn 

phần bằng 148 cm2. Mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó có diện tích là: 

A. 48 cm2 B. 24 cm2 C. 248 cm2 D. 124 cm2 

PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Bài 1 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau: 

 

Hình tròn Bán kính Đường kính Chu vi Diện tích 

a) 3,5m    

b)  7,8m   

 

Bài 2 (2 điểm): Cho hai hình tròn có cùng tâm, hình tròn bé có chu 

vi bằng 18,84cm, hình tròn lớn có chu vi bằng 31,4cm. 

Tính diện tích phần đã tô màu. 
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Bài 3 (2 điểm): Lớp học của em dài 9m, rộng 6m, cao 5m. Tính diện tích cần quét vôi biết 

rằng cần quét vôi trần nhà và 4 mặt tường. Trên 4 mặt tường có 4 cửa sổ và 2 cửa ra vào: 

cửa sổ hình vuông mỗi cạnh 1,5m; cửa ra vào hình chữ nhật rộng 1,6m; cao 2,2m. 
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Bài 4 (2 điểm):  

Một miếng đất hình thang có đáy bé bằng 3/5   đáy lớn, chiều cao bằng 23m. Người ta mở 

rộng miếng đất bằng cách kéo dài đáy bé cho bằng đáy lớn để được một hình chữ nhật. 

Sau khi mở rộng diện tích miếng đất tăng thêm 207m2. Tính diện tích miếng đất lúc chưa 

mở rộng. 
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